
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
1 18SCM1.02 Ngô Phạm Hoàng Hưng 18SCM1 F Yếu CB HK2
2 18SCM1.03 Nguyễn Quang Lộc 18SCM1 F Yếu CB HK2
3 18SCM1.04 Đoàn Văn Nghĩa 18SCM1 F Yếu CB HK2
4 18SCM1.06 Võ Văn Thành 18SCM1 F Yếu CB HK2
5 18SCM1.07 Đỗ Thiện Toàn 18SCM1 F Yếu CB HK2
6 18SCM1.08 Nguyễn Quang Trường 18SCM1 F Yếu CB HK2
7 18SCM1.09 Cao Thanh Tuấn 18SCM1 F Yếu CB HK2
8 18SCM1.10 Lê  Thanh Tùng 18SCM1 F Yếu CB HK2
9 18SCM1.11 Trần Bảo Lộc 18SCM1 F Yếu CB HK2

10 18SCM1.12 Hoàng Hữu Nghĩa 18SCM1 F Yếu CB HK2
11 18SCM1.13 Đỗ Khánh Thành 18SCM1 F Yếu CB HK2
12 18SCM1.14 Trần Quốc Vinh 18SCM1 F Yếu CB HK2
13 18SCM1.15 Võ Phan Phúc Lộc 18SCM1 F Yếu CB HK2
14 18SCM1.16 Văn Thanh Long 18SCM1 F Yếu CB HK2
15 18SCM1.17 Lưu Hà Xương Thịnh 18SCM1 F Yếu CB HK2
16 18SCM1.01 Phạm Tiến Anh 18SCM1 B Khá NM HK2

1 18SCM2.11 Ngô Công Đức 18SCM2 C+ Khá NM HK2
2 18SCM2.25 Phùng Quang Minh 18SCM2 C+ Trung bình NM HK2
3 18SCM2.29 Nguyễn Thiện Phước 18SCM2 C+ Yếu NM HK2
4 18SCM2.26 Trắng Gia Minh 18SCM2 D Yếu NM HK2
5 18SCM2.14 Nguyễn Ngọc Hoàng 18SCM2 F Yếu CB HK2
6 18CKC2.37 Hoàng Phú Quí 18SCM2 F Yếu CB HK2
7 18CNO2.100 Phạm Huỳnh Minh Quân 18SCM2 F Yếu CB HK2
8 18CNO2.120 Đặng Hoàng Thiện 18SCM2 F Yếu CB HK2
9 18KTHD2.03 Hồ Võ Hùng An 18SCM2 F Yếu CB HK2

10 18SCM2.01 Trần Cao Ân 18SCM2 F Yếu CB HK2
11 18SCM2.04 Huỳnh Quang Gia Bảo 18SCM2 F Yếu CB HK2
12 18SCM2.07 Đào Tiến Đạt 18SCM2 F Yếu CB HK2
13 18SCM2.15 Lương Vĩnh Hùng 18SCM2 F Yếu CB HK2
14 18SCM2.20 Nguyễn Quốc Minh Khoa 18SCM2 F Yếu CB HK2
15 18SCM2.24 Lư Đỉnh Lộc 18SCM2 F Yếu CB HK2
16 18SCM2.28 Trần Phi 18SCM2 F Yếu CB HK2
17 18SCM2.33 Nguyễn Thanh Phước Sang 18SCM2 F Yếu CB HK2
18 18SCM2.34 Lại Xuân Sơn 18SCM2 F Yếu CB HK2
19 18SCM2.35 Tô Hùng Nhật Thiên 18SCM2 F Yếu CB HK2
20 18SCM2.36 Phan Ngọc Thịnh 18SCM2 F Yếu CB HK2
21 18SCM2.41 Đỗ Cao Trí 18SCM2 F Yếu CB HK2
22 18SCM2.45 Nguyễn Long Hậu 18SCM2 F Yếu CB HK2
23 18SCM2.46 Lưu Thành Mạnh 18SCM2 F Yếu CB HK2
24 18SCM2.49 Nguyễn Hữu Thanh Tùng 18SCM2 F Yếu CB HK2
25 18SCM2.51 Trần Lâm Nguyên 18SCM2 F Yếu CB HK2
26 18SCM2.52 Nguyễn Thạch Tuấn 18SCM2 F Yếu CB HK2
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27 18SCM2.57 Đỗ Tấn Lộc 18SCM2 F Yếu CB HK2
Ghi chú: "NM" : nợ môn; "CB": cảnh báo
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